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	Số: 519/QĐ-BTTTT
	
	Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật”
(((((((
​BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng thời hạn và kết quả cần đạt.
Điều 4. Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	
	K/T. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

	
	

	 Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, KHCN.
	(đã ký)
Nguyễn Thành Hưng


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2007/NĐ-CP NGÀY 01/8/2007 CỦA CHÍNH PHỦ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-BTTTT  ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
	Số TT
	Nội dung công việc
	Thời hạn
	Chủ trì
	Phối hợp
	Kết quả cần đạt

	I
	Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thi hành
	
	
	
	

	1
	Hướng dẫn thể thức trình bày và thể hiện nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) trong lĩnh vực chuyên ngành
	Tháng 12/2007
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	
	Công văn hướng dẫn các đơn vị nghiên cứu, các đơn vị có tham gia công tác tiêu chuẩn hoá

	2
	Xây dựng các văn bản hướng dẫn hoạt động quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn trong lĩnh vực chuyên ngành
	Tháng 1/2008 -Tháng 6/2008
	Vụ Khoa học – Công nghệ 
	- Vụ Pháp chế
- Cục Quản lý chất lượng BCVT & CNTT


	Công văn hướng dẫn các đơn vị có liên quan hoặc văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Quyết định số 27/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện)

	3
	Tổ chức hội thảo, phổ biến thực hiện 
	Tháng 1/2008 -Tháng 6/2008
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	- Cục Quản lý chất lượng BCVT & CNTT
	Phổ biến tới các đơn vị nghiên cứu có tham gia hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn; các doanh nghiệp, các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ và các Sở Bưu chính, Viễn thông

	4
	Cập nhật trang tin “Tiêu chuẩn - Chất lượng và Hỏi đáp về TBT” của Bộ Thông tin và Truyền thông, đăng tải những quy định mới và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
	Tháng 12/2007 -Tháng 12/2008
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Trung tâm Thông tin
	Trang tin điện tử của Bộ được cập nhật các nội dung

	II
	Lập kế hoạch xây dựng QCVN, TCVN năm 2008
	
	
	
	

	1
	Hoàn chỉnh các thủ tục đăng ký dự án quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia năm 2008
	Tháng 12/2007
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan
	Các đơn vị đã đăng ký đề tài xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (kế hoạch 2008) thực hiện các thủ tục đăng ký dự án quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia

	2
	Đề xuất kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2008 trình Bộ trưởng phê duyệt
	Tháng 12/2007 -Tháng 1/2008
	Vụ Khoa học – Công nghệ 
	Các đơn vị nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan
	Đúng quy trình, thủ tục theo Luật TC&QCKT và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ

	3
	Đề xuất kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2008 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tháng 12/2007
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan
	Đúng quy trình, thủ tục

	III
	Lập kế hoạch xây dựng QCVN, TCVN năm 2009
	
	
	
	

	1
	Xây dựng định hướng đối tượng QCVN, TCVN, đề nghị các đơn vị tham gia hoặc đề xuất xây dựng QCVN và TCVN năm 2009
	Tháng 4/2008
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị tham gia công tác tiêu chuẩn
	Đúng quy trình, thủ tục; phù hợp với định hướng quản lý của Bộ

	2
	Dự thảo kế hoạch xây dựng TCVN năm 2009 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tháng 6/2008
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị tham gia công tác tiêu chuẩn
	Đúng quy trình, thủ tục

	3
	Dự thảo kế hoạch xây dựng QCVN năm 2009 và lấy ý kiến góp ý
	Tháng 7/2008 – Tháng 8/2008
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị tham gia công tác tiêu chuẩn
	Đúng quy trình, thủ tục

	4
	Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch xây dựng QCVN năm 2009
	Tháng 9/2008
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	
	

	IV
	Lập các danh mục chuyển đổi tiêu chuẩn ngành và các văn bản kỹ thuật bắt buộc áp dụng (sau đây gọi chung là TCN) thành QCVN, TCVN hoặc huỷ bỏ
	
	
	
	

	1
	Lập các danh mục TCN được chuyển đổi thành QCVN, TCVN (không phải sửa đổi và phải sửa đổi nội dung khi chuyển đổi) và danh mục TCN phải bị huỷ bỏ và gửi lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp liên quan 
	Tháng 11/2007
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị liên quan đến đối tượng tiêu chuẩn hoá cần chuyển đổi
	Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ về danh mục các TCN được chuyển đổi thành TCVN

	2
	Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt các danh mục TCN được chuyển đổi thành QCVN, TCVN (không phải sửa đổi và phải sửa đổi nội dung khi chuyển đổi) và danh mục TCN phải bị huỷ bỏ
	Tháng 12/2007
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị tham gia nghiên cứu rà soát, sửa đổi, chuyển đổi TCN
	Phù hợp với định hướng quản lý của Bộ

	V
	Chuyển đổi TCN (không phải sửa đổi nội dung) thành QCVN, TCVN
	
	
	
	

	1
	Chuyển đổi hoàn toàn nội dung của TCN (thuộc đối tượng chuyển đổi không phải sửa đổi về nội dung) thành dự thảo QCVN, TCVN 
	Tháng 1/2008- Tháng 3/2008
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị liên quan đến đối tượng tiêu chuẩn hoá cần chuyển đổi
	Đảm bảo chất lượng nội dung QCVN, TCVN

	2
	Lấy ý kiến góp ý các dự thảo QCVN, TCVN đã được chuyển từ TCN 
	Tháng 4/2008 – Tháng 5/2008
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	
	Đúng quy trình, thủ tục

	3
	Hoàn chỉnh các dự thảo QCVN, TCVN, các hồ sơ liên quan và thực hiện các thủ tục thẩm định, trình ban hành
	Tháng 6-2008- Tháng 12-2008
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị liên quan đến đối tượng tiêu chuẩn hoá cần chuyển đổi
	Trình Lãnh đạo Bộ ban hành các QCVN; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ về các dự thảo TCVN 

	VI
	Chuyển đổi TCN (phải sửa đổi nội dung) thành QCVN, TCVN
	
	
	
	

	1
	Giao các đơn vị nghiên cứu rà soát, cập nhật các TCN và xây dựng các dự thảo QCVN, TCVN
	Tháng 1/2008-

Tháng 7/2009 (12/2010 đối với  TCVN)
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị tham gia nghiên cứu rà soát, sửa đổi, chuyển đổi TCN
	Đảm bảo chất lượng nội dung QCVN, TCVN

	2
	Thực hiện lấy ý kiến góp ý và hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan
	Tháng 3/2008-

Tháng 7/2009 (12/2010 đối với TCVN)
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị tham gia nghiên cứu rà soát, sửa đổi, chuyển đổi TCN
	Đúng quy trình, thủ tục

	3
	Thực hiện các thủ tục thẩm định và ban hành, công bố QCVN, TCVN
	Tháng 5/2008-

Tháng 12/2009 (12/2010 đối với TCVN)
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	
	Trình Lãnh đạo Bộ ban hành các QCVN; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ về các dự thảo TCVN 

	VII
	Các công việc khác
	
	
	
	

	1
	Trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định huỷ bỏ các TCN thuộc danh mục phải bị huỷ bỏ 
	Tháng 3/2008 –Tháng 6/2008
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	
	

	2
	Chuyển đổi các TCVN bắt buộc áp dụng thành QCVN
	2007- 2009 
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị tham gia nghiên cứu rà soát, sửa đổi, chuyển đổi TCN
	Tương tự như chuyển đổi TCN sang QCVN

	3
	Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam thành tiêu chuẩn quốc gia
	2007 - 2010
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị tham gia nghiên cứu rà soát, sửa đổi, chuyển đổi TCN
	

	4
	Nghiên cứu xây dựng quy hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và kế hoạch 5 năm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
	Tháng 3/2008 – Tháng 12/2008 
	Vụ Khoa học – Công nghệ
	Các đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động xây dựng, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
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